BÁO CÁO KIỂM TRA KHỐI LƯỢNG NH 2018 – 2019
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Vũ Thị Thái Linh

- Tin học lớp 18C1-QTM1: Thực dạy

+ 30 tiết lý thuyết

+ 4 tiết thực hành (Sĩ số: 80 SV)

+ Từ ngày 15/11 chia nhóm: Nhóm 1: 56 tiết thực hành, Nhóm 2: 8 tiết thực hành

- Kỹ thuật lập trình lớp 18C1-QTM1: Thực dạy

+ Nhóm 1: 60 tiết thực hành

+ Nhóm 2: 60 tiết thực hành

2. Nguyễn Văn Danh

- Phân tích và thiết kế hệ thống lớp 18C2-QTM1: Thực dạy 15 tiết lý thuyết và 30 tiết thực hành

3. Nguyễn Thị Khánh Thư
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớp 17T4-QTM1 thực dạy

+ 30 tiết lý thuyết

+ 18 tiết thực hành (Sĩ số: 80 SV)

+ Từ ngày 30/10 tách nhóm: Nhóm 1: 42 tiết thực hành và Nhóm 2: 42 tiết thực hành

4. Hồ Ngọc Chi

- Nghệ thuật chữ lớp 18T4-TKĐ1 : Thực dạy

+ 14 tiết lý thuyết

+ 56 tiết thực hành

Nhưng đầu tháng 10 đã thanh lý số tiết: 4 tiết lý thuyết, 16 tiết thực hành; Thầy Quốc Dũng dạy thay 1 tiết lý thuyết, 4 tiết thực hành
=> Số tiết còn lại tính khối lượng: 10 tiết lý thuyết và 40 tiết thực hành

- Photoshop lớp 17T4-THU1: Thực dạy
+ 15 tiết lý thuyết 

+ 16 tiết thực hành (Sĩ số: 70 SV); nhóm 1+ 2: 14 tiết thực hành

Nhưng đầu tháng 10 đã thanh lý số tiết: 4 tiết lý thuyết, 8 tiết thực hành; 
=> Số tiết còn lại tính khối lượng: 11 tiết lý thuyết và 8 tiết thực hành (Sĩ số: 80 SV). Tách nhóm bắt đầu từ ngày 7/11: Nhóm 1: 14 tiết thực hành, Nhóm 2: 14 tiết thực hành
- Tin học lớp 17T4- CNÔ1: Thực dạy

+ 30 tiết lý thuyết

+ 59 tiết thực hành

Nhưng đầu tháng 10 đã thanh lý số tiết: 6 tiết lý thuyết, 12 tiết thực hành

=> Số tiết còn lại tính khối lượng: 24 tiết lý thuyết và 47 tiết thực hành

- Tin học lớp 17T4- CNÔ4: Thực dạy

+ 30 tiết lý thuyết

+ 60 tiết thực hành

Nhưng đầu tháng 10 đã thanh lý số tiết: 6 tiết lý thuyết, 12 tiết thực hành

=> Số tiết còn lại tính khối lượng: 24 tiết lý thuyết và 48 tiết thực hành

5. Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên 
- Lập trình hướng đối tượng lớp 18C1-THU1: tính dư 30 tiết lý thuyết

- Tin học lớp 18C1-CTM2: tính dư 30 tiết lý thuyết

6. Trần Việt Khánh

- Công nghệ và dịch vụ Web lớp 16CĐ-TW1: Chưa tính tách nhóm

7. Đỗ Thị Hải Yến

- Xử lý ảnh với Photoshop căn bản lớp 18C1-TKĐ 1: Dạy thực tế

+ 30 tiết lý thuyết

+ 4 tiết thực hành ((Sĩ số: 71SV). Tách nhóm tư ngày 5/12: Nhóm 1+2: 26 tiết thực hành

8. Trần Vĩnh Xuyên

- Tin học lớp 18C1-KTD2: Tính dư 30 tiết lý thuyết

9. Lê Quý Hưng Quốc

- An ninh mạng lớp 16TC- QTM: Dạy thiếu 3 tiết, ngày 5/3 dạy bù chưa được chấm công, ngày 21/3 mới đỗ lịch và duyệt chấm công. Lý do: Trùng lịch SV

10. Nguyễn Văn Đôn

- Thực hành nghề nghiệp lớp 16TC-QTM: Tính dư

-Thực hành nghề lớp 16TCN-QTM: Tính dư

11. Bùi Văn Dũng

- Mạng viễn thông và TSL lớp 16TC-QTM: chưa tính khối lượng

- KT truyền thông và số liệu lớp 16TC-QTM: tính dư, không có môn này

- Phần cứng máy tính lớp 18C1-QTM1: Tính thiếu khối lượng thực hành, chia làm 2 nhóm

12. Đặng Ngọc Đoàn
- Phần cứng máy tính lớp 18T4-CMT2: Tính dư tiết lý thuyết, ngày 01/10 tách lớp nên chỉ dạy 6 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành

- Mạng MT và Quản trị mạng lớp 18T4-QTM1, nhóm 1: Tính dư

- Quản trị mạng 2 lớp 18C2-QTM1: Dạy thay T. Đôn  chưa tính

13. Lê Phi Trường

- Mạng MT và Quản trị mạng lớp 17T4-QTM1: Tính thiếu 

14. Nguyễn Ngọc Tuyên

- Tin học lớp 17T4-ĐCN 1: Kiểm tra lại ngày 28/11 chưa được chấm công 6 tiết thực hành
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